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Căn cứ:
Căn cứ Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nghị định số 114/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi khoản 12 Điều 3 Nghị 
định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân 
tộc và Tôn giáo;

Căn cứ Nghị định số 255/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 
2025 của Chính phủ về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 
có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Nghị định số 272/2025/NĐ- CP ngày 16 tháng 10 năm 
2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2026 – 2030;

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình 
MTQG Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm 
nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến 
năm 2030.

Làm rõ các căn cứ pháp 
lý liên quan đến việc 
ban hành Thông tư, 
trong đó nội dung cụ thể 
đã được quy định tại 
Quyết định số 417/QĐ-
BNNMT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này tư hướng dẫn quản lý, theo dõi trình độ phát triển 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, danh sách các dân tộc còn 
gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030 theo quy 
định tại Nghị định số 255/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 
Chính phủ về xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn 
đặc thù giai đoạn 2026 – 2030 (Nghị định số 255/2025/NĐ-CP) và Nghị 
định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về 
phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 
2030 (Nghị định số 272/2025/NĐ-CP), trong đó: 

- Địa bàn quản lý, theo dõi các tiêu chí, số liệu đối với Nghị định 

Cụ thể hóa quy định 
theo Nghị định định số 
255/2025/NĐ-CP và 
Nghị định số 
272/2025/NĐ-CP về 
phạm vi và các đối 
tượng tham gia tổ chức 
thực hiện.
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số 255/2025/NĐ-CP: Toàn quốc.
- Địa bàn quản lý, theo dõi các tiêu chí, số liệu đối với Nghị định 

số 272/2025/NĐ-CP: các thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi được phê duyệt và công bố theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền.

2. Đối tượng áp dụng
a) Các Bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực liên quan 

đến các tiêu chí, số liệu quy định tại Nghị định số 255/2025/NĐ-CP và 
Nghị định số 272/2025/NĐ-CP;

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã;
c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại các Nghị định: số 

255/2025/NĐ-CP; số 272/2025/NĐ-CP; số 358/2025/NĐ-CP. 
2. Đảm bảo việc triển khai hệ thống quản lý theo dõi trình độ 

phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, danh sách các dân tộc còn gặp 
nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được thực hiện đồng bộ, tạo nền 
tảng cho việc chuẩn hóa dữ liệu, số hóa thông tin quản lý, 

3. Đảm bảo kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu và chế 
độ báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia, đồng bộ các chỉ tiêu, chỉ 
số của từng địa bàn, thiết lập cơ sở để đánh giá trình độ phát triển của 
địa bàn sau khi được đầu tư, hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc 
gia, các Chương trình, Đề án, dự án được triển khai trên địa bàn

Đảm bảo đúng các 
nguyên tắc được quy 
định tại các Nghị định 
và yêu cầu về đồng bộ 
hoá dữ liệu phục vụ 
quản lý, theo dõi trình 
độ phát triển đối với địa 
bàn vùng đồng bào 
DTTS&MN

Điều 3. Nội dung quản lý, theo dõi các tiêu chí, số liệu theo quy 
định tại Nghị định số 255/2025/NĐ-CP

1. Tỷ lệ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số chung cả nước (theo 
công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường);

2. Tỷ lệ nghèo đa chiều của từng dân tộc thiểu số (theo số liệu 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

3. Dân số các dân tộc thiểu số theo dữ liệu quản lý dân cư.

Làm rõ các chỉ tiêu, số 
liệu quản lý, theo dõi 
quy định tại Nghị định 
số 255/2025/NĐ-CP

Điều 4. Nội dung quản lý, theo dõi các tiêu chí, số liệu theo 
quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP

1. Tiêu chí, số liệu chung:
a) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chung của cả nước (theo công bố của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường);
b) Thu nhập bình quân đầu người của cả nước (theo công bố của 

Bộ Tài chính).
2. Tiêu chí, số liệu đối với cấp thôn

Làm rõ các chỉ tiêu, số 
liệu quản lý, theo dõi 
quy định tại Nghị định 
số 272/2025/NĐ-CP
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a) Độ cao của diện tích tự nhiên (chỉ thực hiện khi có sự chia 
tách, sáp nhập);

b) Độ dốc của diện tích tự nhiên (chỉ thực hiện khi có sự chia 
tách, sáp nhập);

c) Tổng số người sinh sống trên địa bàn thôn theo dữ liệu quản 
lý dân cư;

d) Tổng số người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thôn 
theo dữ liệu quản lý dân cư;

đ) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo số liệu rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

e) Tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa đảm bảo 
ô tô đi lại thuận tiện quanh năm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại 
pháp luật đường bộ;

g) Tỷ lệ hộ gia đình có hợp đồng mua bán điện.
3. Tiêu chí, số liệu đối với cấp xã
a) Độ cao của diện tích tự nhiên (chỉ thực hiện khi có sự chia 

tách, sáp nhập);
b) Độ dốc của diện tích tự nhiên (chỉ thực hiện khi có sự chia 

tách, sáp nhập);
c) Tổng số nhân khẩu sinh sống trên địa bàn xã theo dữ liệu quản 

lý dân cư;
d) Tổng số người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn xã theo 

dữ liệu quản lý dân cư;
e) Thu nhập bình quân đầu người;
g) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo số liệu rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt);
h) Tỷ lệ hộ gia đình có hợp đồng mua bán điện;
i) Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn;
k) Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô 

tô đi lại thuận tiện quanh năm theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại 
pháp luật đường bộ;

l) Y tế xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn đến năm 
2030;

m) Tỷ lệ số trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học 
cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định mức độ 1;

n) Tỷ lệ đáp ứng chố ở cho học sinh đối với các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú (đối với các trường đã 
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được cấp có thẩm quyền phê duyệt);
o) Tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động;
p) Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã đạt chuẩn theo quy 

định;
q) Tỷ lệ thôn có dịch vụ truy nhập internet di động hoặc internet 

băng rộng cố định;
r) Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh.
3. Tiêu chí, số liệu đối với cấp tỉnh
a) Tổng số nhân khẩu sinh sống trên địa bàn tỉnh theo dữ liệu 

quản lý dân cư;
b) Tổng số người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh 

theo dữ liệu quản lý dân cư;

Điều 5. Hệ thống biểu mẫu quản lý, theo dõi, báo cáo

Hệ thống biểu mẫu quản lý, theo dõi, báo cáo ban hành kèm theo 
Thông tư này, trong đó:

1. Biểu số 01 và Biểu số 02: Gồm các chỉ tiêu, số liệu được quy 
định tại Nghị định số 255/2025/NĐ-CP và Nghị định số 272/2025/NĐ-
CP.

2. Biểu số 03 và Biểu số 04: Gồm các chỉ tiêu, số liệu được tổng 
hợp từ hệ thống giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, 
giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030.

Quy định cụ thể về các 
chỉ tiêu, số liệu liên đã 
được quy định tại Nghị 
định số 255/2025/NĐ-
CP và Nghị định số 
272/2025/NĐ-CP; đồng 
thời xác định các chỉ 
tiêu, số liệu gắn liền với 
mục tiêu của Chương 
trình liên quan đến vùng 
đồng bào DTTS&MN 
được để xuất tích hợp từ 
hệ thống theo dõi, giám 
sát, đánh giá.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý, theo dõi, báo cáo
1. Uỷ ban nhân dân cấp xã 
- Thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

2, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư này gửi Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh.

- Thời gian báo cáo: Trước 31/01 năm sau năm báo cáo.
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
- Tổng hợp số liệu của các xã.
- Thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

2, khoản 4 Điều 3 Thông tư này gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Thời gian báo cáo: Trước 15/02 năm sau năm báo cáo.
3. Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Tổng hợp số liệu của các địa phương vào cơ sở dữ liệu quản lý, 

theo dõi trình độ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

Quy định về trách 
nhiệm báo cáo: nội 
dung này đã được quy 
định tại Nghị định số 
255/2025/NĐ-CP và 
Nghị định số 
272/2025/NĐ-CP, đồng 
thời xác định rõ thời 
gian báo cáo để đảm bảo 
tính đồng bộ trên toàn 
quốc.
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danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 
giai đoạn 2026-2030.

Điều 7. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 
quản lý, theo dõi trình độ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù giai đoạn 2026-2030

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện hướng dẫn sau khi Hệ thống 
quản lý theo dõi trình độ phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, danh 
sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được 
đưa vào vận hành.

Thực hiện nhiệm vụ 
được giao tại Quyết 
định 417/QĐ-BNNMT. 
Sau khi hệ thống được 
xây dựng sẽ có hướng 
dẫn riêng về việc cập 
nhật và tích hợp các chỉ 
tiêu, số liệu

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Dân tộc và Tôn giáo:
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các 

địa phương tổ chức rà soát, xác định các tiêu chí, số liệu;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tổ chức 

kiểm tra, theo dõi kết quả rà soát, xác định các tiêu chí, số liệu.
c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương kiểm tra, 

đánh giá, phân tích kết quả quản lý, theo dõi, làm cơ sở để xác định, đề 
xuất được những vấn đề trọng điểm cần ưu tiên đầu tư, hỗ trợ trong 
giai đoạn và các năm tiếp theo.

2. Các Bộ, cơ quan trung ương
a) Hướng dẫn các địa phương về phương pháp rà soát, xác định 

các tiêu chí, số liệu thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý;
b) Phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiểm tra, theo dõi kết 

quả rà soát, xác định các tiêu chí, số liệu phục vụ công tác quản lý.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:
a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát, xác định các 

tiêu chí, số liệu phục vụ công tác quản lý;
b) Tổ chức kiểm tra, theo dõi kết quả rà soát, xác định các tiêu 

chí, số liệu phục vụ công tác quản lý.
c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu 

liên quan và kết quả xác định các tiêu chí, số liệu trên địa bàn.
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản báo cáo, 
gửi về các bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan để được hướng dẫn chi 
tiết, kịp thời tháo gỡ.

Quy định cụ thể trách 
nhiệm trong công tác 
hướng dẫn tổ chức thực 
hiện, trách nhiệm về chỉ 
tính chính xác của chỉ 
tiêu, số liệu báo cáo.

Điều 9. Kinh phí thực hiện Quy định cụ thể về việc 
sử dụng kinh phí cho 
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Kinh phí thực hiện các hoạt động rà soát, xác định các tiêu chí, 
số liệu phục vụ công tác quản lý do ngân sách địa phương đảm bảo 
theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Kinh phí hỗ trợ các hoạt động quản lý, kiểm tra được bố trí từ 
kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững 
và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030.

các hoạt động quản lý, 
theo dõi.

Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày    tháng     năm 2026.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị 

phản ánh về Bộ Dân tộc và Tôn giáo (qua Văn phòng Quốc gia về dân 
tộc và mièn núi) để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.

Quy định về hiều lực thi 
hành.
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